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BÁO CÁO

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị Luật Công đoàn (sửa đổi)

 Ngày 21/12/2022, Tổng Liên đoàn có văn bản số 5692/TLĐ “V/v xin ý kiến góp ý vào đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi)” gửi các cơ quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Ngoài ra, nhằm tăng cường sự tham gia góp ý rộng rãi của các cơ quan, đối tượng chịu sự tác động, Tổng Liên đoàn đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ngày 03/2/2023, Tổng Liên đoàn đã gửi văn bản (lần 2) số 5905/TLĐ - CSPL về việc đề nghị cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đến thời điểm hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng hợp và tiếp thu, giải trình  ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi), cụ thể như sau:

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được 01 văn bản đóng góp ý kiến của Bộ Nội vụ về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn.

  II. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ

	STT
	Vấn đề 

góp ý
	Nội dung góp ý
	Cơ quan

góp ý
	Tiếp thu/

Không tiếp thu
	Giải trình 

	I. Góp ý Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

	1
	
	Đề nghị bổ sung Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 27/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 28-NQ/TW) tại quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật của dự thảo Tờ trình. 
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu ý kiến
	

	2
	
	Đề nghị không quy định “quản lý nhà nước về công đoàn” tại hồ sơ đề nghị xây dựng Luật mà giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý nhà nước đối với Công đoàn theo ngành, lĩnh vực; đồng thời, làm rõ nội hàm các khái niệm “tổ chức đại diện khác của người lao động”; “tổ chức đại diện của người lao động” thuộc nội dung chính sách sửa đổi Luật Công đoàn cho phù hợp.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu ý kiến
	

	II
	Góp ý nội dung chính sách

	Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện cho người lao động

	1
	
	Đề nghị không quy định hệ thống tổ chức công đoàn trong luật, vì Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động trên cơ sở tự nguyện nên tổ chức công đoàn thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo
	Công đoàn là tổ chức Hiến định. Luật Công đoàn là luật về tổ chức bộ máy và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, thể chế Điều 10 Hiến pháp. Sau Luật Công đoàn, không có luật nào khác quy định về tổ chức và hoạt động của công đoàn. Do vậy, cần thiết phải có những quy định có tính chất nguyên tắc, căn bản về tổ chức bộ máy và hoạt động (tương tự như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Những vấn đề cụ thể sẽ được quy định tại Điều lệ để đảm bảo tính tự chủ, tự quyết và linh hoạt của tổ chức.

Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để phù hợp với thông lệ quốc tế, ngoài các quy định về tổ chức và cán bộ của Công đoàn được quy định trong các văn bản của Đảng, Điều lệ của Công đoàn, đòi hỏi phải pháp luật hóa, đưa vào nội dung đề xuất sửa đổi Luật Công đoàn những vấn đề có tính nguyên tắc, định hướng (đã giải trình rõ trong Báo cáo tổng kết, Báo cáo đánh giá tác động chính sách).

	2
	
	Đề nghị không quy định quyền của Công đoàn “thực hiện quyền giám sát” mà chỉ tham gia kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện
	Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội vừa có tư cách là một chủ thể giám sát độc lập, vừa có tư cách là chủ thể phối hợp và thống nhất hành động trong giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
Điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định 217QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng “về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” quy định phạm vi giám sát như sau: “b) Các đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với những nội dung có liên quan”.

Mặt khác, việc trao cho Công đoàn Việt Nam quyền “giám sát” để khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam với tư các là tổ chức đại diện lớn nhất của giai cấp công nhân, tách biệt so với các tổ chức đại diện người lao động khác nhằm hướng tới xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

	3
	
	Đề nghị hoàn chỉnh lại nội dung “Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ” cho phù hợp với nội dung Kết luận số 40 -KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu ý kiến
	TLĐLĐVN sẽ tiếp tục nghiên cứu để quy định phù hợp trong quá trình xây dựng dự thảo Luật.

	Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019

	1
	
	Việc hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật là nguyên tắc xây dựng pháp luật, không phải là một chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Đề nghị chỉnh lý về tên gọi, bố cục các nội dung đề xuất trong chính sách này cho phù hợp. 
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo
	Nội dung chính sách 3 thực chất là sửa đổi các điều luật nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019 với nhiều nội dung khác nhau. Việc tách nội dung thành các chính sách riêng sẽ khó đảm bảo tương xứng giữa nội hàm và tên chính sách. 

	2
	
	Về nội dung sửa đổi Điều 1 (Công đoàn): Đề nghị giữ nguyên cụm từ “là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam” do tổ chức này là bộ phận cấu thành, không thể tách rời của hệ thống chính trị. 
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo
	Sửa theo Điều 10 Hiến pháp 2013

	3
	
	Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 9 (Những hành vi bị nghiêm cấm): Đề nghị rà soát, không quy định lại những hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về lao động. 
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu ý kiến
	

	4
	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về chính sách đối với người lao động trong độ tuổi thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo sự tham gia của Công đoàn Việt Nam vào công tác thanh niên. 
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo
	Đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Thanh niên

	5
	
	Đề nghị bổ sung chính sách đối với nhóm lao động Việt Nam tại nước ngoài tại hồ sơ đề nghị xây dựng Luật nhằm đảm bảo phát huy tối đa vai trò đại diện cho người lao động của Công đoàn Việt Nam.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ như dự  thảo
	Việc mở rộng chính sách đối với người lao động Việt Nam tại nước ngoài hiện nay không khả thi, trong bối cảnh hệ thống tổ chức công đoàn không có đại diện đặt tại nước ngoài và vướng mắc về các điều kiện để tập hợp, tổ chức sinh hoạt. Vấn đề này CĐVN tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu. 

	Nơi nhận:                                                               
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Uỷ ban Xã hội của QH (b/c);

- Uỷ ban Pháp luật của QH (b/c);

- Chính phủ;

- Lưu: VT, CS-PL.                                                   


	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Ngọ Duy Hiểu
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